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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch chung kết hợp quy hoạch phân khu, 

tỷ lệ ½.000 thị trấn Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Xây dựng: Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;
Theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung kết hợp quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân; 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013) và đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo thẩm định số 758a/SXD-KTQH và Tờ trình số 759a/TTr-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2013),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung kết hợp phân khu, tỷ lệ ½.000 thị trấn Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung kết hợp phân khu, tỷ lệ 1/2000 thị trấn Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân. 

3. Tính chất, quy mô và phạm vi nghiên cứu:

3.1. Tính chất: Đô thị loại V, trực thuộc huyện Lý Nhân; là cụm văn hoá, giáo dục, y tế, trung tâm  thương mại, dịch vụ, cụm công nghiệp chế biến nông hải sản của vùng.

3.2. Quy mô:

a) Quy mô dân số: 

- Hiện trạng: 6.872 người

- Năm 2020: 8.000 người. 

- Năm 2030: 10.000 người.   

b) Quy mô đất đai: 

Tổng diện tích đất toàn xã hiện tại là: 744,65 ha. Trong đó: 

- Năm 2012: Đất xây dựng đô thị 95,59ha, chiếm 12,84% đất tự nhiên.

- Năm 2030: Đất xây dựng đô thị 304,05ha, chiếm 40,83% đất tự nhiên.
3.3. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ địa giới hành chính của xã Nhân Mỹ với diện tích tự nhiên 744,65ha, có vị trí:

- Phía Bắc giáp xã Nhân Hưng;
- Phía Nam giáp xã Tiến Thắng và huyện Bình Lục;
- Phía Đông giáp xã Phú Phúc và xã Nhân Thịnh;
- Phía Tây giáp xã Nhân Bình và xã Xuân Khê.
4. Quy hoạch sử dụng đất:
	TT
	Loại đất
	Hiện trạng năm 2012
	Năm 2030

	
	
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	m2/ng
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	m2/ng

	A
	Đất xây dựng
	95,59
	12,84
	
	304,05
	40,83
	

	I
	Đất dân dụng
	62,76
	8,43
	
	241,17
	32,39
	

	1
	Đất ở
	36,60
	
	53,26
	137,35
	
	137,35

	
	- Đất ở hiện trạng (cải tạo sử dụng đa chức năng)
	36,60
	
	
	98,10
	
	

	
	- Đất ở mới
	0,00
	
	
	39,25
	
	

	2
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	5,54
	
	
	6,83
	
	

	
	- Công trình hành chính
	0,55
	
	0,80
	0,40
	
	0,40

	
	- Công trình giáo dục
	4,99
	
	7,26
	3,87
	
	3,87

	
	- Công trình chợ
	
	
	0,00
	0,42
	
	0,42

	
	- Công trình công cộng khác
	
	
	0,00
	2,14
	
	2,14

	3
	Đất cây xanh
	0,47
	
	0,68
	29,70
	
	29,70

	
	- Cây xanh TDTT
	0,47
	
	0,68
	13,99
	
	

	
	- Cây xanh mặt nước cảnh quan
	0,00
	
	0,00
	15,71
	
	

	4
	Giao thông đối nội
	20,15
	
	29,32
	67,29
	
	67,29

	II
	Đất ngoài dân dụng
	32,83
	4,41
	
	62,88
	8,44
	

	1
	Đất CN, TTCN
	5,86
	
	
	19,19
	
	

	2
	Đất tôn giáo
	3,71
	
	
	5,98
	
	

	3
	Đất nghĩa địa
	8,99
	
	
	5,45
	
	

	4
	Công trình đầu mối HTKT
	0,28
	
	
	6,66
	
	

	
	- Trạm cấp nước, cấp điện
	0,28
	
	
	0,49
	
	

	
	- Trạm XLNT + Bãi rác TT
	0,00
	
	
	6,17
	
	

	5
	Đất giao thông đối ngoại
	13,99
	
	
	25,60
	
	

	
	- Giao thông đối ngoại
	13,99
	
	
	23,42
	
	

	
	- Bến xe, bãi đỗ xe
	0,00
	
	
	2,18
	
	

	B
	Đất khác
	649,06
	87,16
	
	440,60
	59,17
	

	1
	Đất nông nghiệp
	536,28
	
	
	329,86
	
	

	2
	Đất mặt nước
	110,74
	
	
	110,74
	
	

	
	- Kênh mương thuỷ lợi
	42,01
	
	
	42,01
	
	

	
	- Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản & chuyên dùng khác
	68,73
	
	
	68,73
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng (dự trữ)
	2,04
	
	
	11,37
	
	

	
	Tổng cộng
	744,65
	100,00
	
	744,65
	100,00
	


5. Quy hoạch định hướng phát triển không gian:

a) Hướng phát triển đô thị: 

- Từng bước hình thành những không gian đô thị mới đồng bộ về hạ tầng, đa dạng về chức năng và lấy cấu trúc cây xanh, mặt nước làm trung tâm.

- Bảo tồn và nâng cấp tối đa các không gian mặt nước hiện hữu. Tiếp tục nhân rộng giá trị kinh tế từ không gian mặt nước nuôi trồng thuỷ sản kết hợp tạo cảnh quan môi trường.

- Cải tạo, chỉnh trang, sắp xếp lại khu trung tâm hiện hữu để phát triển thành khu trung tâm thương mại, dịch vụ lấy Chợ Chanh và không gian lân cận làm trung tâm để nâng cấp thành Chợ đầu mối, trung tâm thương mại của vùng huyện. Từng bước di chuyển khu trung tâm hành chính sang khu đô thị mới phía Bắc để quy hoạch phát triển dãy phố thương mại mới và quảng trường.

- Chú trọng cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu với các giải pháp chính là nâng cấp hạ tầng và bổ sung không gian mở công cộng, đi đôi với việc khuyến khích sử dụng đất đa chức năng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu dân cư theo hướng định hướng kiến trúc bằng cách hạn chế xây dựng nhà ống, khuyến khích xây dựng nhà có yếu tố xanh cùng với việc kiểm soát mật độ xây dựng và môi trường.

b) Phân khu bố trí các khu chức năng:

- Khu dân cư:

+ Khu dân cư hiện có được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, có thể sử dụng đa chức năng trên cơ sở kết hợp các công trình nhà ở hoặc các công trình dịch vụ, thiết chế văn hoá, sân chơi thôn xóm; cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và khu xử lý nước thải tập trung  theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Khu ở mới trên cơ sở sẽ hình thành các khu phố thương mại, khu nhà liền kề kết hợp nhà ở sân vườn gắn với các trục giao thông chính của đô thị hoặc khu đa chức năng mật độ linh hoạt bố trí xen kẹp với các diện tích mặt nước cảnh quan hình thành không gian đô thị có kiến trúc xanh.

- Khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp: Bố trí tại phía Đông nút giao giữa đường ĐH10 và đường QL38B có diện tích khoảng 19,19 ha. Trước mắt có thể hình thành khoảng 5(( 10ha để khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất chế biến nông thuỷ sản công nghệ sạch có các sản phẩm gắn với nông, ngư nghiệp.

- Khu trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng:

+ Trung tâm hành chính mới: Hình thành tại khu đô thị mới phía Bắc trên cơ sở đồng bộ về hạ tầng, hài hoà về cảnh quan kiến trúc với các khu chức năng, khu ở xung quanh.

+ Trung tâm thương mại quanh khu vực Chợ Chanh: Cải tạo, nâng cấp, giảm mật độ xây dựng trong khu vực Chợ Chanh hiện nay. Mở rộng không gian hoạt động của khu vực chợ sang khu đất của Ủy ban nhân dân xã hiện nay. Trên khu đất này và quanh hồ hiện hữu, bố trí các dãy phố thương mại mới, chạy xung quanh quảng trường công cộng (có thể dùng để họp chợ phiên).

- Các khu phố thương mại tư nhân trên các trục phố chính (nhà liên kế mặt phố kết hợp dịch vụ thương mại) góp phần vào hệ thống dịch vụ cho toàn thị trấn.

- Hệ thống các công trình dịch vụ công cộng khác bao gồm:

+ Các trường tiểu học Nhân Mỹ, THCS Nhân Mỹ và THPT Nam Cao vẫn ở vị trí trị hiện nay để phục vụ dân cư hiện trạng, tại các khu vực phát triển mới sẽ quy hoạch các điểm trường mới.
+ Trường mầm non được di dời và bố trí thành 3 điểm phía Bắc, phía Nam và trong khu trung tâm mới, phù hợp với quy mô dân số trong tương lai.

+ Trạm y tế và công an xã bố trí nằm phía Tây trung tâm hành chính, trong cùng một khu đất và sẽ hướng tới hình thành một trung tâm y tế cấp khu vực.

+ Trong mỗi khu vực, bố trí quỹ đất công cộng dự trữ cho các nhu cầu trong tương lai.

+ Các công trình thiết chế văn hoá khác : Đối với công trình cũ thì cải tạo, nâng cấp, đối với các khu vực phát triển mới sẽ xây dựng mới để góp phần đảm bảo bán kính và chất lượng phục vụ.

- Khu cây xanh, vườn hoa:

+ Khu cây xanh vườn hoa, quảng trường công cộng: không làm hàng rào ngăn cách, để thuận lợi cho hoạt động giao lưu. Cần đặc biệt chú trọng trồng cây xanh bóng mát.

+ Hệ thống cây xanh bóng mát dọc các đường giao thông sẽ bố trí trên vỉa hè và giải phân cách giữa đường. Trên các tuyến đường không có vỉa hè, hoặc không đủ rộng để trồng cây bóng mát sẽ quản lý các công trình xây dựng bằng khoảng lùi tối thiểu là 2m và khuyến khích các hộ sử dụng trồng cây bóng mát trong khoảng lùi này.

+ Khu cây xanh ven sông được quy hoạch với chủ yếu là không gian tĩnh, có kết hợp với các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân ngắm cảnh để người dân đô thị có thể ra đây nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, câu cá, chèo thuyền… Tại từng khu cây xanh sẽ bố trí các điểm bến lên xuống tàu, thuyền để phục vụ khai thác tuyến du lịch dọc sông Châu (theo quy hoạch vùng tỉnh).

+ Khu cây xanh sinh thái nông nghiệp: cải tạo và giữ lại nét cảnh quan tự nhiên các  ruộng lúa, kênh mương..., tạo không gian thoáng đãng, thanh bình. Tổ chức các đường nội đồng, các điểm dừng chân có cây bóng mát... trên cánh đồng để hướng tới hình thành cánh đồng mẫu lớn nhuyên canh theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. 


+ Các khu trung tâm TDTT: Tại mỗi khu vực (trung tâm, phía Bắc và phía Nam), bố trí một khu vực sân TDTT công cộng.

- Khu vực khuyến khích nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ cầm và chăn nuôi:

+ Bố trí tại phía Tây Bắc của thị trấn trên cơ sở tận dụng phần diện tích đất mặt nước và đất trồng cây ăn quả, hoa màu hiện có. Đây là nơi sẽ di dời các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, để giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường khu vực dân cư, tiết kiệm kinh phí đầu tư hạ tầng (đường giao thông, chuồng trại, xử lý môi trường...).
6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
6.1. Giao thông:

a) Giao thông đối ngoại: Bao gồm các tuyến quốc lộ 38B, đường Tâm linh, đường ĐH10; mặt cắt đường như sau:

	Tên mặt cắt
	Hè (lề)
	Mặt
	Phân cách
	Mặt
	Hè (lề)

	 - Mặt cắt 1- 1 (24m) (đường tâm linh)
	0,5
	10
	3
	10
	0,5

	 - Mặt cắt 2- 2 (18m) (QL38B)
	3
	6
	0
	6
	3

	 - Mặt cắt 3- 3 (11,5m) (ĐH10)
	2
	3,75
	0
	3,75
	2


b) Giao thông đối nội: Bao gồm các tuyến đường nội bộ được thiết kế theo hình ô cờ, đấu nối với các tuyến giao thông đối ngoại, mặt cắt đường như sau:

	Tên mặt cắt
	Hè
	Mặt
	Hè

	 - Mặt cắt 5- 5 (15m) 
	4
	7
	4

	 - Mặt cắt 5A – 5A (12m) 
	2,5
	7
	2,5

	 - Mặt cắt 5B – 5B (12m) 
	4
	7
	1

	 - Mặt cắt 5C – 5C (9m) 
	1
	7
	1

	 - Mặt cắt 6 – 6 (13,5m) 
	3
	7,5
	3

	 - Mặt cắt 7 – 7 (10,5m) 
	2,5
	5,5
	2,5

	 - Mặt cắt 8 – 8 (7,5m) (khu dân cư cũ)
	1
	5,5
	1

	 - Mặt cắt 8A – 8A (10m) (khu dân cư cũ)
	1
	5,5
	3,5



c) Giao thông tĩnh: Xây dựng một bến xe của thị trấn tại nút giao giữa đường ĐH10 và đường QL38B, quy mô khoảng 1,56ha.

6.2. San nền:
- Hướng dốc san nền toàn thị trấn theo hướng từ Tây – Đông, cao độ khu xây dựng mới khoảng từ +2,50 ( +4,34m. Đối với từng lô đất cụ thể sẽ có hướng dốc từ giữa lô ra đường giao thông xung quanh.

- Khu dân cư cũ có cao độ từ 1,3 – 3,9m sẽ được tính toán và nâng dần cao độ (khi lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) kết hợp với cải tạo, nâng cấp hệ thống HTKT để thu gom nước mưa, nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước chung của thị trấn. 

6.3. Cấp nước:

- Tổng số nhu cầu cấp nước cho 10.000 người của thị trấn đến năm 2030 là 2.200m3/ngày, đêm.
- Nguồn nước: Giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước theo chương trình nước sạch nông thôn cung cấp cho cụm xã, quy hoạch phát triển sử dụng nước từ nhà máy nước Đạo Lý.
- Mạng lưới cấp nước: Mạng lưới cấp nước sử dụng mạng vòng đối với tuyến ống chính và mạng cụt đối với các tuyến ống nhánh, kết hợp cấp nước sinh hoạt với cấp nước cứu hoả.
- Ống cấp nước: ống chính cấp nước D200, D150, các ống nhánh gồm D100, D80, D50, D40, D32.
- Cấp nước cứu hoả: lấy từ các đường ống trên trục đường chính. Khoảng cách các họng cứu hoả từ 120m đến 150m.  
6.4. Thoát nước mặt, nước thải

a) Thoát nước mặt:

- Thiết kế hệ thống thoát nước riêng và tự chảy, khi mực nước kênh mương thấp. Bơm động lực khi mực nước kênh mương cao.
- Cống thoát nước: Dùng cống hộp 600x600, 600x800, 800x800, 800x1000, 1000x1000, 1000x1200.

- Các tuyến kênh thoát nước chính và các diện tích  mặt nước lớn hiện trạng của thị trấn sẽ được kiên cố hoá bằng biện pháp kè lát mái, nhằm mục đích vừa để phục vụ thoát nước, vừa tạo cảnh quan cho khu vực.

- Hướng thoát nước: 

+ Lưu vực 1: phía Tây bắc thị trấn chảy về kênh tiêu T5.

+ Lưu vực 2: phía Đông Bắc thị trấn chảy ra kênh tiêu T3.

+ Lưu vực 3 : Phía Nam thị trấn thoát ra kênh CG14 và trạm bơm Vùa.

- Hệ thống ga thu và ga thăm thiết kế dọc theo cống dọc, khoảng cách giữa các hố ga 30 – 50m. Hố thu nước xây gạch hoặc BTCT.

b) Thoát nước thải:

- Hướng thoát nước: Nước thải được thu gom toàn bộ và chảy về khu xử lý nước thải tại phía Tây Nam của thị trấn.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ tại các hộ gia đình, sau đó chảy vào hệ thống chung, Nước thải y tế, công nghiệp và các loại độc hại khác được xử lý tại nguồn đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu chuyên ngành thì mới được xả vào hệ thống chung.

- Mạng lưới thoát nước thải bố trí trên vỉa hè gồm các loại cống bê tông cốt thép D300, BTCT D400, BTCT D500 và ống gang D200, D400.

- Trạm xử lý nước thải kết hợp bãi tập kết rác : Bố trí tại phía Tây Nam của thị trấn, tổng diện tích khoảng 6,17ha. Trong đó, trạm XLNT có công suất dự kiến khoảng 2.200m3/ngđ, đảm bảo xử lý triệt để nguồn nước thải của thị trấn.

6.5. Cấp điện:

- Nguồn điện: Lấy từ trạm điện 110kV Lý Nhân. 

- Trạm điện : Toàn bộ thị trấn bố trí 46  trạm biến áp (9 trạm hiện trạng cải tạo và 37 trạm xây dựng mới) đảm bảo công suất và bán kính phục vụ của các trạm.


- Mạng lưới : Toàn bộ các tuyến cấp điện sẽ đi ngầm dưới vỉa hè các tuyến đường. Bao gồm :


+ Tuyến trung thế 22KV dùng cáp nhôm bọc cách điện AAAC-185mm2.


+ Tuyến hạ thế 0,4KV dùng cáp vặn xoắn ABC, trục chính có kính thước 4x120mm2, tuyến nhánh có kích thước ≥70mm2.


+ Tuyến điện chiếu sáng dùng dây có tiết diện 4x16mm2 (Bán kính phục vụ của mạng lưới hạ thế 0,4 KV đảm bảo 
[image: image1.wmf]£

 300m).
6.6. Quy hoạch hệ thống rác thải vệ sinh môi trường:

- Xác định lượng rác thải, vị trí nơi đổ rác, điểm trung chuyển rác, phân loại và đưa về nơi xử lý rác tập trung của tỉnh. 

- Nghĩa trang : Quy hoạch mới 02 nghĩa trang và mở rộng 01 khu nghĩa trang hiện trạng với chức năng là nghĩa trang chính của thị trấn mới để phục vụ nhân dân và từng bước di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư ra.
Điều 2. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 782/SXD-KTQH ngày 08 tháng 7 năm 2013 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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